THỰC TẬP ĐIỆN - KHÍ NÉN
1. Tên học phần  
: THỰC TẬP ĐIỆN - KHÍ NÉN
2. Mã học phần
: 2102023617
3. Số tín chỉ        
: 1 
4. Trình độ          
: Dành cho học sinh năm thứ 3 
5. Phân bố thời gian

· Lên lớp
:   0 tiết
· Thực tập phòng thí nghiệm       :   0 tiết
· Thực hành 
: 30 tiết
· Tự học
:   0 tiết
6. Điều kiện tiên quyết 
: điện - khí nén …

Thực tập Điện - Khí nén là học phần thực hành chuyên ngành, được giảng dạy vào năm thứ ba của ngành đào tạo Công Nghệ Kỹ Thuật Điện Tử công nghiệp. 

Để tiếp thu được nội dung học phần Thực tập PLC , học sinh phải được trang bị kiến thức học phần Điện - Khí nén.
7. Mục tiêu của học phần

Sau khi thực hành xong xong học phần này, học sinh thực hiện được:

- Thiết lập được sơ đồ hệ thống điều khiển điện khí nén theo yêu cầu cho những thiết bị công nghệ đơn giản, điển hình.

- Lựa chọn, đo kiểm tra chức năng, lắp ráp và hiệu chỉnh được các phần tử khí nén, điện - khí nén trong sơ đồ hệ thống khí nén cơ bản.

- Chạy thử, vận hành và kiểm tra các hệ thống điều khiển điện - khí nén.

- Phát hiện và khắc phục được các lỗi cơ bản trong hệ thống.

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần 

Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản về khí nén, Máy nén khí và thiết bị xử lý khí nén, các phần tử trong hệ thống điều khiển khí nén, thiết kế mạch điều khiển bằng khí nén, các phần tử trong hệ thống điều khiển điện - khí nén và thiết kế mạch điều khiển bằng điện - khí nén.
9. Nhiệm vụ của học sinh
Tham dự học và thảo luận đầy đủ. Thi và kiểm tra giữa học kỳ theo qui chế 04/1999/QĐ-BGD&ĐT và 25/2006/QĐ-BGD&ĐT.

· Dự lớp: Bắt buộc 100%

· Bài tập: Trên lớp và ở nhà 

· Dụng cụ và học liệu: 

· Khác: Theo yêu cầu của giáo viên

10. Tài liệu học tập 

· Sách, giáo trình chính

 [1]- Giáo trình Thực tập điện - khí nén – Khoa CN Điện - Điện tử, trường CĐKT Lý Tự Trọng Tp.HCM.

· Tài liệu tham khảo

11. Tiêu chuẩn đánh giá học sinh
· Dự lớp: Có mặt trên lớp làm thực hành 100% tổng số thời gian.

· Thảo luận theo nhóm

· Kiểm tra thường xuyên

· Báo cáo thực hành

· Thi kết thúc học phần

12. Thang điểm thi: 10, Theo học chế tín chỉ

13. Nội dung chi tiết học phần

	TT
	Nội dung
	Số tiết
	Phân bố thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lí thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	1
	Bài 1: Lắp mạch điều khiển máy dập lỗ chuyên dùng 
	2,5
	
	2,5
	
	

	2
	Bài 2: Lắp mạch điều khiển máy gấp tôn bằng khí nén
	2,5
	
	2,5
	
	

	3
	Bài 3: Lắp mạch điều khiển máy phay rãnh 
	2,5
	
	2,5
	
	

	4
	Bài 4: Lắp mạch điều khiển máy cấp phôi tự động
	2,5
	
	2,5
	
	

	5
	Bài 5: Lắp mạch điều khiển máy dập tự động 
	2,5
	
	2,5
	
	

	6
	Bài 6: Lắp mạch điều khiển máy khoan tự động
	2,5
	
	2,5
	
	

	7
	Bài 7: Lắp mạch điều khiển máy ép nhựa 
	2,5
	
	2,5
	
	

	8
	Bài 8: Lắp mạch điều khiển máy mài lỗ
	2,5
	
	2,5
	
	

	9
	Bài 9: Lắp mạch điều khiển máy khoan ta rô tự động
	5
	
	5
	
	

	10
	Bài 10: Lắp mạch điều khiển máy lắp ráp bạc đạn
	5
	
	5
	
	

	
	Tổng
	30
	
	30
	
	


Ghi chú: 

- Giờ tự học không tính vào tổng số tiết

Bài 1: LẮP MẠCH ĐIỀU KHIỂN MÁY DẬP LỖ CHUYÊN DÙNG

1.1. Mục tiêu 

1.2. Vật liệu – thiết bị – dụng cụ

1.3. Qui trình thực hiện:

Bước 1: Kiểm tra thiết bị

Bước 2: Lắp đặt thiết bị

Bước 3: Đấu mạch khí nén

Bước 4: Đấu mạch điều khiển

Bước 5: Vận hành


1.4. Các nguyên nhân hư hỏng và cách khắc phục

Bài 2: LẮP MẠCH ĐIỀU KHIỂN MÁY GẤP TÔN BẰNG KHÍ NÉN
1.1. Mục tiêu 

1.2. Vật liệu – thiết bị – dụng cụ

1.3. Qui trình thực hiện:

Bước 1: Kiểm tra thiết bị

Bước 2: Lắp đặt thiết bị

Bước 3: Đấu mạch khí nén

Bước 4: Đấu mạch điều khiển

Bước 5: Vận hành



1.4. Các nguyên nhân hư hỏng và cách khắc phục

Bài 3: LẮP MẠCH ĐIỀU KHIỂN MÁY PHAY RÃNH
1.1. Mục tiêu 

1.2. Vật liệu – thiết bị – dụng cụ

1.3. Qui trình thực hiện:

Bước 1: Kiểm tra thiết bị

Bước 2: Lắp đặt thiết bị

Bước 3: Đấu mạch khí nén

Bước 4: Đấu mạch điều khiển

Bước 5: Vận hành



1.4. Các nguyên nhân hư hỏng và cách khắc phục

Bài 4: LẮP MẠCH ĐIỀU KHIỂN MÁY CẤP PHÔI TỰ ĐỘNG
1.1. Mục tiêu 

1.2. Vật liệu – thiết bị – dụng cụ

1.3. Qui trình thực hiện:

Bước 1: Kiểm tra thiết bị

Bước 2: Lắp đặt thiết bị

Bước 3: Đấu mạch khí nén

Bước 4: Đấu mạch điều khiển

Bước 5: Vận hành



1.4. Các nguyên nhân hư hỏng và cách khắc phục

Bài 5: LẮP MẠCH ĐIỀU KHIỂN MÁY DẬP TỰ ĐỘNG
1.1. Mục tiêu 

1.2. Vật liệu – thiết bị – dụng cụ

1.3. Qui trình thực hiện:

Bước 1: Kiểm tra thiết bị

Bước 2: Lắp đặt thiết bị

Bước 3: Đấu mạch khí nén

Bước 4: Đấu mạch điều khiển

Bước 5: Vận hành



1.4. Các nguyên nhân hư hỏng và cách khắc phục

Bài 6: LẮP MẠCH ĐIỀU KHIỂN MÁY KHOAN TỰ ĐỘNG
1.1. Mục tiêu 

1.2. Vật liệu – thiết bị – dụng cụ

1.3. Qui trình thực hiện:

Bước 1: Kiểm tra thiết bị

Bước 2: Lắp đặt thiết bị

Bước 3: Đấu mạch khí nén

Bước 4: Đấu mạch điều khiển

Bước 5: Vận hành



1.4. Các nguyên nhân hư hỏng và cách khắc phục

Bài 7: LẮP MẠCH ĐIỀU KHIỂN MÁY ÉP NHỰA
1.1. Mục tiêu 

1.2. Vật liệu – thiết bị – dụng cụ

1.3. Qui trình thực hiện:

Bước 1: Kiểm tra thiết bị

Bước 2: Lắp đặt thiết bị

Bước 3: Đấu mạch khí nén

Bước 4: Đấu mạch điều khiển

Bước 5: Vận hành



1.4. Các nguyên nhân hư hỏng và cách khắc phục

Bài 8: LẮP MẠCH ĐIỀU KHIỂN MÁY MÀI LỖ
1.1. Mục tiêu 

1.2. Vật liệu – thiết bị – dụng cụ

1.3. Qui trình thực hiện:

Bước 1: Kiểm tra thiết bị

Bước 2: Lắp đặt thiết bị

Bước 3: Đấu mạch khí nén

Bước 4: Đấu mạch điều khiển

Bước 5: Vận hành



1.4. Các nguyên nhân hư hỏng và cách khắc phục

Bài 9: LẮP MẠCH ĐIỀU KHIỂN MÁY KHOAN TA RÔ TỰ ĐỘNG

1.1. Mục tiêu 

1.2. Vật liệu – thiết bị – dụng cụ

1.3. Qui trình thực hiện:

Bước 1: Kiểm tra thiết bị

Bước 2: Lắp đặt thiết bị

Bước 3: Đấu mạch khí nén

Bước 4: Đấu mạch điều khiển

Bước 5: Vận hành
1.4. Các nguyên nhân hư hỏng và cách khắc phục 
Bài 10: LẮP MẠCH ĐIỀU KHIỂN MÁY LẮP RÁP BẠC ĐẠN
1.1. Mục tiêu 

1.2. Vật liệu – thiết bị – dụng cụ

1.3. Qui trình thực hiện:

Bước 1: Kiểm tra thiết bị

Bước 2: Lắp đặt thiết bị

Bước 3: Đấu mạch khí nén

Bước 4: Đấu mạch điều khiển

Bước 5: Vận hành


1.4. Các nguyên nhân hư hỏng và cách khắc phục

14. Phê duyệt

                                     Tp. HCM, ngày   tháng    năm 20  

Tổ trưởng bộ môn








Trưởng đơn vị đào tạo








